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Phụ lục III

DANH MỤC VÙNG HẠN CHẾ XÂY DỰNG MỚI CÔNG TRÌNH 
KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số 4063/QĐ-UBND 

ngày 13 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Tiêu chí phân vùng và danh mục vùng hạn chế xây dựng mới công trình khai thác nước dưới đất
	Tầng chứa nước
	Chiều sâu phân bố trung bình tầng chứa nước (m)
	Diện tích (km2)
	Hiện trạng khai thác (m3/ngày)
	Trữ lượng có thể khai thác (m3/ngày)
	Mực nước tĩnh (m)
	Mực nước cho phép (m)

	
	
	
	Từ
	Đến
	
	
	
	
	

	1
	Huyện Định Quán

	1.1
	Khu đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu, cụm công nghiệp tập trung, làng nghề đã có hệ thống cấp nước tập trung và dịch vụ cấp nước bảo đảm đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng

	1.1.1
	Khu vực đã được cấp nước từ hệ thống cấp nước tập trung TT. Định Quán
	j1-2
	27
	40,5
	7,4
	
	
	
	

	1.1.2
	Khu vực đã được cấp nước từ công trình cấp nước ấp Cây Xăng, xã Phú Túc
	Bn2-qp1
	0
	28
	2,4
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	28
	80
	3,4
	
	
	
	

	1.1.3
	Khu vực đã được cấp nước từ công trình cấp nước ấp Tân Lập, xã Phú Túc
	Bn2-qp1
	0
	28
	2,4
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	28
	80
	3,4
	
	
	
	

	1.1.4
	Khu vực đã được cấp nước từ công trình cấp nước xã Túc Trưng
	Bn2-qp1
	0
	16
	2,4
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	16
	47
	3,4
	
	
	
	

	1.1.5
	Khu vực đã được cấp nước từ công trình cấp nước xã Phú Cường
	Bqp2
	0
	33
	0,7
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	33
	90
	0,7
	
	
	
	

	1.1.6
	Khu vực đã được cấp nước từ công trình cấp nước ấp Chợ, xã Suối Nho
	Bn2-qp1
	0
	33
	3,8
	
	
	
	

	1.1.7
	CCN Phú Túc
	Bn2-qp1
	0
	28
	1,4
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	28
	80
	1,4
	
	
	
	

	1.1.8
	KCN Định Quán
	Bqp2
	0
	17
	0,5
	
	
	
	

	1.1.9
	CCN Phú Vinh
	j1-2
	37
	83
	1,5
	
	
	
	

	1.1.10
	CCN Phú Cường
	Bqp2
	0
	27
	0,2
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	35
	80
	0,2
	
	
	
	

	1.2
	Vùng có tổng lượng nước khai thác gần đạt tới trữ lượng có thể khai thác

	1.2.1
	Xã Phú Túc
	Bn2-qp1
	0
	28
	10,4
	5.619
	7.608
	
	

	1.2.2
	Xã Phú Cường
	Bqp2
	0
	33
	0,8
	1.436
	1.808
	
	

	
	
	j1-2
	33
	90
	51,6
	5.052
	5.707
	
	

	1.2.3
	TT.Định Quán
	Bqp3
	0
	15
	2,9
	3.800
	5.092
	
	

	
	
	j1-2
	27
	40,5
	3,8
	435
	715
	
	

	1.2.4
	Xã  Ngọc Định
	j1-2
	28
	50
	41,1
	2.351
	4.373
	
	

	1.2.5
	Xã Túc Trưng
	j1-2
	27
	80
	46,5
	3.873
	5.153
	
	

	1.3
	Vùng có mực nước gần vượt quá chiều sâu mực nước hạ thấp cho phép

	1.3.1
	Vùng phía Đông Bắc xã Thanh Sơn
	Bqp3
	0
	29
	4,2
	
	
	10÷15
	15

	1.3.2
	Vùng phía Đông Nam xã Phú Tân
	Bqp3
	0
	50
	6,6
	
	
	15÷20
	20÷25

	1.3.3
	Vùng phía Đông Nam xã Phú Vinh
	Bqp3
	0
	37
	2,4
	
	
	15÷20
	20÷25

	1.3.4
	Vùng Tây Bắc xã Phú Hòa
	Bqp3
	0
	35
	1,4
	
	
	10÷15
	15÷20

	1.3.5
	Vùng Tây Nam xã Phú Lợi
	Bqp3
	0
	60
	1,4
	
	
	15÷20
	20÷30

	2
	Huyện Long Thành

	2.1
	Khu đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu, cụm công nghiệp tập trung, làng nghề đã có hệ thống cấp nước tập trung và dịch vụ cấp nước bảo đảm đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng

	2.1.1
	Vùng nằm trong phạm vi cấp nước từ công trình cấp nước tập trung xã Bình An
	Bqp2
	0
	8
	0,5
	
	
	
	

	
	
	qp1
	0
	15
	1,5
	
	
	
	

	2.1.2
	KCN An Phước
	qp1
	0
	5,3
	0,4
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	36,4
	89
	5,3
	
	
	
	

	2.1.3
	KCN Bình Sơn
	qp1
	0
	13
	1,5
	
	
	
	

	2.1.4
	Sân bay Long Thành
	qp1
	0
	03
	3,5
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	8
	100
	1,3
	
	
	
	

	2.1.5
	KCN Phước Bình
	qp1
	0
	03
	0,8
	
	
	
	

	
	
	k
	31
	75
	1,2
	
	
	
	

	2.1.6
	CCN Phước Bình
	k
	31
	75
	1
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	75
	80
	1,3
	
	
	
	

	2.1.7
	ĐT Cảng Gò Dầu
	k
	34
	40
	5,4
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	40
	95
	5,4
	
	
	
	

	2.1.8
	KCN Gò Dầu
	k
	34
	40
	2,8
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	40
	95
	2,8
	
	
	
	

	2.1.9
	KCN Long Đức
	j1-2
	25
	80
	3,2
	
	
	
	

	2.1.10
	Khu vực cấp nước TT. Long Thành
	j1-2
	08
	100,8
	4,9
	
	
	
	

	2.1.11
	KCN Long Đức
	j1-2
	25
	80
	0,4
	
	
	
	

	2.2
	Vùng có tổng lượng nước khai thác gần đạt tới trữ lượng có thể khai thác

	2.2.1
	Xã Cẩm Đường
	Bqp2
	0
	35
	18,6
	11.021
	15.845
	
	

	2.2.2
	Xã Bình Sơn
	Bqp2
	0
	04
	4,5
	2.718
	3.804
	
	

	
	
	qp1
	0
	13
	27,4
	5.840
	9.346
	
	

	2.2.3
	Xã Long Phước
	k
	31
	49
	15,5
	24
	28
	
	

	2.2.4
	Xã Tân Hiệp
	k
	40
	70
	19,2
	24
	33
	
	

	2.2.5
	Xã Bình An
	qp1
	0
	20
	15,7
	4.069
	7.768
	
	

	2.2.6
	Xã Phước Bình
	k
	31
	75
	12,9
	15
	17
	
	

	2.3
	Vùng có mực nước gần vượt quá chiều sâu mực nước hạ thấp cho phép

	2.3.1
	Xã Bàu Cạn
	Bqp2
	0
	32
	4,4
	
	
	10÷15
	15÷20

	2.3.2
	Xã Phước Bình
	Bqp2
	0
	34
	1,1
	
	
	10÷15
	15÷20

	2.3.3
	Xã An Phước
	qp1
	0
	16
	1,4
	
	
	9÷10
	10

	2.3.4
	Xã Long Đức
	qp1
	0
	16
	2,0
	
	
	9÷10
	10

	2.3.5
	Xã Lộc An
	qp1
	0
	14
	0,9
	
	
	9÷10
	10

	3
	Huyện Tân Phú

	3.1
	Khu đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu, cụm công nghiệp tập trung, làng nghề đã có hệ thống cấp nước tập trung và dịch vụ cấp nước bảo đảm đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng

	3.1.1
	Vùng được cấp nước từ công trình cấp nước  xã Phú Thịnh
	Bqp3
	0
	60
	11,6
	
	
	
	

	3.1.2
	TT. Tân Phú (được cấp nước từ Trạm bơm nước Tân Phú)
	Bqp3
	0
	40
	16,2
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	40
	>150
	15,1
	
	
	
	

	3.1.3
	KCN Tân Phú
	Bqp3
	0
	40
	2,8
	
	
	
	

	3.1.4
	Vùng được cấp nước từ công trình cấp nước xã Phú Bình
	Bqp3
	0
	70
	1,3
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	70
	>150
	3,9
	
	
	
	

	3.2
	Vùng có tổng lượng nước khai thác gần đạt tới trữ lượng có thể khai thác

	3.2.1
	Phú Trung
	Bqp3
	0
	30
	4,1
	5.639
	6.072
	
	

	3.2.2
	Phú Xuân
	Bqp3
	0
	20
	12,8
	10.510
	19.239
	
	

	
	
	j1-2
	20
	>150
	19,7
	782
	1.063
	
	

	3.2.3
	Phú Lập
	Bqp3
	0
	35
	5,9
	8.596
	10.282
	
	

	3.2.4
	Nam Cát Tiên
	Bqp3
	0
	20
	2,4
	2.140
	3.094
	
	

	3.2.5
	TT. Tân Phú
	Bqp3
	0
	40
	8,1
	8.277
	10.317
	
	

	3.2.6
	Thanh Sơn
	Bqp3
	0
	15
	2,3
	2.372
	3.717
	
	

	3.2.7
	Núi Tượng
	Bqp3
	0
	70
	13,1
	8.596
	17.149
	
	

	4
	Huyện Thống Nhất

	4.1
	Khu đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu, cụm công nghiệp tập trung, làng nghề đã có hệ thống cấp nước tập trung và dịch vụ cấp nước bảo đảm đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng

	4.1.1
	KCN may Gia Kiệm
	Bqp3
	0
	53
	0,7
	
	
	
	

	
	
	Bqp2
	50
	70
	0,2
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	70
	>100
	0,2
	
	
	
	

	4.1.2
	Vùng đã được cấp nước từ công trình cấp nước xã Xuân Thiện
	Bqp2
	0
	60
	2,1
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	60
	>150
	2,1
	
	
	
	

	4.1.3
	TT. Dầu Giây
	Bqp2
	0
	90
	10,6
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	90
	>150
	10,6
	
	
	
	

	4.1.4
	KCN Dầu Giây
	Bqp2
	0
	85
	3,7
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	85
	>150
	3,7
	
	
	
	

	4.1.5
	Vùng đã được cấp nước từ Nhà máy nước Thống Nhất
	Bqp2
	0
	90
	0,9
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	90
	>150
	0,9
	
	
	
	

	4.1.6
	Vùng đã được cấp nước từ công trình cấp nước xã Hưng Lộc
	Bqp2
	0
	60
	2,2
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	60
	>150
	2,2
	
	
	
	

	4.1.7
	Cụm CN Hưng Lộc
	Bqp2
	0
	60
	0,7
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	60
	>150
	0,7
	
	
	
	

	4.1.8
	Cụm CN Quang Trung
	Bqp2
	30
	75
	0,5
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	75
	>150
	0,5
	
	
	
	

	4.1.9
	Vùng đã được cấp nước từ công trình cấp nước xã Lộ 25
	j1-2
	40
	>150
	1,4
	
	
	
	

	4.2
	Vùng có tổng lượng nước khai thác gần đạt tới trữ lượng có thể khai thác

	4.2.1
	Xã Xuân Thiện
	Bqp2
	0
	60
	24,92
	7.644
	13.996
	
	

	4.2.2
	Xã Bàu Hàm 2
	Bqp2
	0
	80
	15,35
	8.951
	9.058
	
	

	4.2.3
	Xã Lộ 25
	Bqp2
	0
	40
	9
	8.656
	8.713
	
	

	
	
	j1-2
	40
	>150
	15,7
	146
	256
	
	

	4.3
	Vùng có mực nước gần vượt quá chiều sâu mực nước hạ thấp cho phép

	4.3.1
	Xã Lộ 25
	Bqp2
	0
	40
	6,8
	
	
	10÷15
	15÷20

	4.3.2
	Bàu Hàm 2
	Bqp2
	0
	80
	0,5
	
	
	15÷20
	20

	
	
	j1-2
	80
	>100
	3,6
	
	
	45÷50
	50

	4.3.3
	Xã Xuân Thiện
	Bqp2
	0
	60
	1,8
	
	
	15÷20
	20÷25

	4.3.4
	Gia Tân 3
	Bqp3
	0
	60
	2,1
	
	
	25÷30
	15÷20

	4.3.5
	Gia Kiệm
	Bqp3
	0
	60
	3,7
	
	
	25÷30
	15÷20

	4.3.6
	Quang Trung
	Bqp3
	0
	40
	9,02
	
	
	25÷30
	20÷30

	
	
	j1-2
	40
	>150
	3,9
	
	
	30÷35
	35÷45

	4.3.7
	Xuân Thạnh
	j1-2
	40
	>150
	2,6
	
	
	30÷40
	35÷45

	5
	Huyện Trảng Bom

	5.1
	Khu đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu, cụm công nghiệp tập trung, làng nghề đã có hệ thống cấp nước tập trung và dịch vụ cấp nước bảo đảm đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng

	5.1.1
	KCN Giang Điền
	qp1
	0
	18
	5,3
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	35
	56
	4,4
	
	
	
	

	5.1.2
	KCN Bàu Xéo
	Bqp2
	0
	20
	1,8
	
	
	
	

	
	
	qp1
	20
	35
	2,1
	
	
	
	

	5.1.3
	KCN Hố Nai
	qp1
	0
	25
	3,2
	
	
	
	

	5.1.4
	KCN Sông Mây
	qp1
	0
	22
	2,1
	
	
	
	

	5.1.5
	CCN Vật liệu xây dựng Hố Nai 3
	qp1
	2
	25
	4,4
	
	
	
	

	5.1.6
	Khu vực đã được cấp nước từ Trạm cấp nước tập trung xã Sông Thao
	Bqp2
	0
	31
	0,3
	
	
	
	

	5.1.7
	Khu vực đã được cấp nước từ Trạm cấp nước tập trung xã Sông Trầu
	qp1
	27
	53
	1,4
	
	
	
	

	5.1.8
	TT. Trảng Bom
	Bqp2
	0
	12
	0,2
	
	
	
	

	
	
	qp1
	12
	26
	7,2
	
	
	
	

	5.1.9
	Khu vực đã được cấp nước từ Trạm cấp nước tập trung Bàu Hàm
	Bqp3
	0
	08
	1,9
	
	
	
	

	5.1.10
	Khu vực đã được cấp nước từ Trạm cấp nước tập trung xã Đồi 61
	Bqp3
	0
	35
	2,2
	
	
	
	

	
	
	qp1
	35
	41
	5,7
	
	
	
	

	5.2
	Vùng có tổng lượng nước khai thác gần đạt tới trữ lượng có thể khai thác

	5.2.1
	Xã Hưng Thịnh
	Bqp2
	0
	26
	17,1
	3.550
	6.460
	
	

	5.2.2
	Xã Trung Hòa
	Bqp2
	0
	37
	12,9
	2.878
	4.899
	
	

	5.2.3
	Xã Sông Thao
	Bqp2
	0
	31
	21
	8.212
	9.960
	
	

	5.2.4
	Xã An Viễn
	n2
	18
	35
	17,7
	313
	321
	
	

	5.3
	Vùng có mực nước gần vượt quá chiều sâu mực nước hạ thấp cho phép

	5.3.1
	Xã Bàu Hàm
	Bqp3
	0
	29
	17,3
	
	
	10÷15
	15÷20

	5.3.2
	Xã Sông Thao
	Bqp3
	0
	31
	11,2
	
	
	10÷15
	15÷20

	5.3.3
	Xã Cây Gáo
	Bqp3
	0
	26
	1,6
	
	
	15÷20
	15÷20

	5.3.4
	Xã Sông Trầu
	Bqp3
	0
	27
	1,5
	
	
	3÷8
	15÷20

	6
	Huyện Vĩnh Cửu

	6.1
	Khu đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu, cụm công nghiệp tập trung, làng nghề đã có hệ thống cấp nước tập trung và dịch vụ cấp nước bảo đảm đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng

	6.1.1
	TT. Vĩnh An
	Bqp3
	0
	11
	3,2
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	11
	79
	17,6
	
	
	
	

	6.1.2
	CCN Vĩnh An
	Bqp3
	0
	11
	0,4
	
	
	
	

	6.1.3
	CCN Vĩnh Tân
	Bqp3
	0
	13
	0,8
	
	
	
	

	6.1.4
	CCN gốm sứ Tân Hạnh
	k
	23
	42
	2,1
	
	
	
	

	6.2
	Vùng có tổng lượng nước khai thác gần đạt tới trữ lượng có thể khai thác

	6.2.1
	Xã Bình Lợi
	k
	19
	42
	5,4
	24
	30
	
	

	7
	Huyện Xuân Lộc

	7.1
	Khu đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu, cụm công nghiệp tập trung, làng nghề đã có hệ thống cấp nước tập trung và dịch vụ cấp nước bảo đảm đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng

	7.1.1
	Vùng đã được cấp nước từ công trình cấp nước nông thôn xã Xuân Định
	Bqp2
	0
	25
	2,2
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	60
	>100
	2,2
	
	
	
	

	7.1.2
	Vùng đã được cấp nước từ công trình cấp nước nông thôn xã Lang Minh
	Bqp2
	0
	13
	4,4
	
	
	
	

	
	
	Bn2-qp1
	13
	25
	2,3
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	25
	66
	10,4
	
	
	
	

	7.1.3
	KCN Xuân Lộc
	n2
	0
	06
	0,7
	
	
	
	

	
	
	k
	06
	10
	1,07
	
	
	
	

	7.1.4
	TT. Gia Ray
	Bqp2
	0
	03
	0,3
	
	
	
	

	
	
	n2
	03
	05
	0,2
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	24
	>100
	5,9
	
	
	
	

	7.2
	Vùng có tổng lượng nước khai thác gần đạt tới trữ lượng có thể khai thác

	7.2.1
	Xuân Thọ
	Bn2-qp1
	0
	50
	18,82
	8.823
	9.460
	
	

	7.2.2
	Xuân Hiệp
	Bn2-qp1
	0
	25
	2,83
	1.366
	1.915
	
	

	7.2.3
	Xuân Trường
	Bn2-qp1
	0
	50
	28,5
	13.041
	14.016
	
	

	7.2.4
	Xuân Phú
	Bn2-qp1
	0
	50
	34,59
	15.833
	16.490
	
	

	7.2.5
	Xuân Định
	Bqp2
	0
	50
	12,63
	5.496
	8.829
	
	

	7.2.6
	Bảo Hòa
	Bqp2
	0
	81
	9,57
	6.226
	6.691
	
	

	7.2.7
	Suối Cao
	Bqp2
	0
	60
	1,93
	1.747
	2.465
	
	

	7.2.8
	Lang Minh
	j1-2
	25
	66
	14,31
	518
	826
	
	

	7.2.9
	Suối Cát
	n2
	0
	09
	3,41
	1.673
	2.096
	
	

	7.3
	Vùng có mực nước gần vượt quá chiều sâu mực nước hạ thấp cho phép

	7.3.1
	Xã Xuân Bắc
	j1-2
	50
	>70
	6,7
	
	
	
	

	8
	Thị xã Long Khánh

	8.1
	Khu đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu, cụm công nghiệp tập trung, làng nghề đã có hệ thống cấp nước tập trung và dịch vụ cấp nước bảo đảm đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng

	8.1.1
	Vùng đã được cấp nước từ công trình cấp nước tập trung xã Hàng Gòn
	Bqp2
	0
	90
	0,5
	
	
	
	

	
	
	Bn2-qp1
	90
	116
	0,5
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	134
	220
	0,5
	
	
	
	

	8.1.2
	Vùng đã được cấp nước từ công trình cấp nước tập trung xã Xuân Tân
	Bqp2
	0
	85
	9,9
	
	
	
	

	
	
	Bn2-qp1
	85
	120
	3,1
	
	
	
	

	
	
	n2
	120
	130
	2,89
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	130
	>150
	10,1
	
	
	
	

	8.1.3
	Vùng đã được cấp nước từ  CTCN tập trung của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh
	Bqp2
	0
	81
	3,4
	
	
	
	

	
	
	Bn2-qp1
	81
	110
	2,8
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	110
	>150
	8,1
	
	
	
	

	8.1.4
	Vùng đã được cấp nước từ công trình cấp nước tập trung Bình Lộc
	n2
	58
	81
	6,51
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	81
	>150
	6,51
	
	
	
	

	8.1.5
	KCN Suối Tre
	Bqp2
	0
	81
	2,2
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	110
	>150
	2,2
	
	
	
	

	8.1.6
	KCN Long Khánh
	Bqp2
	0
	75
	2,3
	
	
	
	

	
	
	j1-2
	100
	>140
	2,7
	
	
	
	

	8.2
	Vùng có tổng lượng nước khai thác gần đạt tới trữ lượng có thể khai thác

	8.2.1
	Xã Xuân Lập
	Bqp2
	0
	120
	12,61
	7.527
	10.543
	
	

	8.2.2
	Xã Xuân Tân
	Bqp2
	0
	85
	10,41
	3.762
	6.862
	
	

	8.2.3
	Phường Xuân Hòa
	Bqp2
	0
	60
	0,95
	1.271
	1.380
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